
STT SBD MSHS HỌ VÀ TÊN PHÁI NGÀY NƠI SINH DÂN NỢ HỒ SƠ LỚP GHI CHÚ KHÓA

SINH TỘC

1 QT-001 16DS00038 Kiều Thị Ngọc An Nữ 06/07/1997 Ninh Thuận Chăm Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

2 QT-068 15DD00742 Kon Sơ Ya Bông Nam 11/12/1996 Lâm Đồng Churu hồ sơ trống DD8B1 2015-2017

3 QT-069 16YS00330 Mai Thị Hồng Cẩm Nữ 14/01/1992 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

4 QT-070 16YS00346 Phạm Thị Mỹ Chi Nữ 07/01/1991 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

5 QT-002 16DS00255 Nguyễn Hữu Chí Nam 01/07/1990 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBB1-15 2016-2018

6 QT-003 16DS00039 Nguyễn Thị Chỉ Nữ 11/02/1993 An Giang Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

7 QT-071 16YS00266 Đặng Thị Thu Cúc Nữ 29/03/1991 TP.HCM Kinh 4 ảnh 3x4. Y9VBE2 2016-2018

8 QT-072 15DD00759 Huỳnh Thị Kim Cương Nữ 05/01/1989 Đồng Nai Kinh Hồ sơ đủ. DD8B1 2015-2017

9 QT-004 16DS00213 Hoàng Xuân Đại Nam 15/10/1984 Hà Tĩnh Kinh Hồ sơ đủ. D9VBB3-15 2016-2018

10 QT-135 15DD00726 Phan Hải Đăng Nữ 28/01/1997 Đồng Tháp Kinh BTN-TT. DD8B1 2015-2017

11 QT-073 15DD00743 Điểu Thị Bích Đào Nữ 05/08/1994 Đồng Nai Chơro hồ sơ trống DD8B1 2015-2017

12 QT-005 16DS00040 Nguyễn Thành Đạt Nam 15/09/1997 Tiền Giang Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

13 QT-075 16YS00297 Nguyễn Ngọc Điệp Nữ 05/12/1982 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

14 QT-136 16DS00327 Tô Xuân Thị Đức Nữ 20/06/1987 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

15 QT-006 16DS00293 Đoàn Thế Dương Nam 03/06/1905 Đồng Tháp Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3-15 2016-2018

16 QT-007 15DU00677 Trần Lê Thùy Dương Nữ 12/06/1995 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D8B3 2015-2017

17 QT-008 16DS00042 Nguyễn Ngọc Phương Duy Nam 23/12/1996 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

18 QT-078 16YS00304 Trần Thị Phương Duyên Nữ 30/05/1992 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

19 QT-079 16YS00303 Võ Ngọc Duyên Nữ 06/04/1985 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018
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20 QT-010 16DS00130 Nguyễn Thị Ánh Hà Nữ 22/07/1993 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9E1 2016-2018

21 QT-011 16DS00282 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 04/06/1993 Tiền Giang Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

22 QT-012 16DS00337 Phạm Thu Hà Nữ 08/09/1989 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

23 QT-013 14DU00826 Nguyễn Thị Cẩm Hằng Nữ 10/08/1996 Bến Tre Kinh BTN-TT. D7E2 2014-2016

24 QT-014 16DS00186 Kiều Thị Thu Hậu Nữ 02/01/1986 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2 2016-2018

25 QT-015 15YS00478 Nguyễn Phúc Hậu Nam 16/11/1996 Long An Kinh Giấy Khám SK. Y8A3 2015-2017

26 QT-016 16DS00288 Nguyễn Thị Hiền Nữ 19/06/1992 Bắc Ninh Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3-15 2016-2018

27 QT-126 16YS00347 Nguyễn Thị Hiền Nữ 14/10/1991 Long An Kinh 4 ảnh 3x4. Bs btn VB1. Y9VBE2 2016-2018

28 QT-017 16DS00219 Đặng Thị Hóa Nữ 10/08/1983 Nghệ An Kinh
Bs BTN/GCNHT12. Bs khai sinh. Giấy 

Khám SK. 
D9VBB3-15 2016-2018

29 QT-018 16DS00189 Võ Minh Hoàng Nam 21/12/1984 Ninh Thuận Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2-15 2016-2018

30 QT-019 16DS00159 Lê Thị Kim Hồng Nữ 01/07/1991 BRVT Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2-15 2016-2018

31 QT-081 16YS00278 Phạm Thị Ngọc Hồng Nữ 01/10/1991 BRVT Kinh
Bs BTN/GCNHT12. Bs Hbạ. Bs HKTT. 

Giấy Khám SK. 
Y9VBE2-15 2016-2018

32 QT-082 16YS00398 Nguyễn Thanh Huệ Nữ 1/1/1974 Cần Thơ Kinh Bs bđ VB1. Y9VBE2 2016-2018

33 QT-139 15DU00764 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 13/10/1990 Đồng Nai Kinh Hồ sơ đủ. D8E4 2015-2017

34 QT-020 16DS00202 Võ Thị Diễm Hương Nữ 12/02/1993 Long An Kinh SYLL. PĐKTS. D9VBB3 2016-2018

35 QT-128 15DU00622 Trương Thị Huyên Nữ 05/11/1991 Thanh Hóa Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2-15 2016-2018

36 QT-022 16DS00043 Huỳnh Thị Xuân Lài Nữ 03/04/1997 Quảng Ngãi Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

37 QT-083 16YS00338 Đỗ Thị Ngọc Lan Nữ 02/10/1994 Bình Phước Kinh
SYLL. PĐKTS. Giấy Khám SK. 4 ảnh 

3x4. 
Y9VBE2 2016-2018

38 QT-023 16DS00294 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 13/06/1967 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3-15 2016-2018

39 QT-084 16YS00331 Hồ Ngọc Liễu Nữ 15/06/1989 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018
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40 QT-085 16YS00380 Trần Thị Kim Liễu Nữ 02/09/1982 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

41 QT-024 16DS00050 Huỳnh Phạm Trúc Linh Nữ 06/07/1985 Long An Kinh 4 ảnh 3x4. D9E1 2016-2018

42 QT-132 15DU00599 Nguyễn Thị Mộng Linh Nữ 15/01/1990 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2 2016-2018

43 QT-025 16DS00292 Trần Thị Thảo Linh Nữ 24/11/1993 Hà Tĩnh Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

44 QT-026 16DS00051 Huỳnh Phước Lộc Nam 16/05/1989 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9E1 2016-2018

45 QT-027 16DS00283 Lê Thị Long Nữ 20/10/1969 Thanh Hóa Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

46 QT-065 15YS00751 Trần Hải Long Nam 10/03/1988 TP.HCM Kinh SYLL. PĐKTS. Giấy Khám SK. Y8VBE4-15 2015-2017

47 QT-028 15DU00686 Nguyễn Thành Luân Nam 28/03/1996 Cà Mau Kinh Hồ sơ đủ. D8E4 2015-2017

48 QT-086 16YS00118 Huỳnh Thị Tố Mai Nữ 21/07/1972 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. Y9A1 2016-2018

49 QT-030 16DS00052 Trần Tiểu Mi Nữ 20/11/1995 Tiền Giang Kinh
Bs BTN/GCNHT12. Giấy Khám SK. 4 

ảnh 3x4. 
D9E1 2016-2018

50 QT-031 16DS00203 Huỳnh Thanh Tuyết Minh Nữ 19/11/1990 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9VBB3 2016-2018

51 QT-032 16DS00116 Lê Thị My Nữ 29/05/1997 Trà Vinh Kinh Bs khai sinh. 4 ảnh 3x4. D9B2 2016-2018

52 QT-143 15DU00777 Nguyễn Thị Thùy Mỹ Nữ 26/10/1994 Tây Ninh Kinh Bs btn VB1(tt). D8VBE4-15 2015-2017

53 QT-127 16YS00393 Lê Đăng Nam Nam 11/09/1989 Thanh Hóa Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

54 QT-125 15DU00602 Nguyễn Quốc Nam Nam 13/06/1990 Tiền Giang Kinh Bs khai sinh. D8VBE3 2015-2017

55 QT-088 16YS00267 Trình Trà Năm Nam 15/02/1987 Bạc Liêu Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

56 QT-035 15DU00271 Lại Hồng Ngân Nữ 14/03/1992 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2 2016-2018

57 QT-037 16DS00179 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 10/05/1984 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2 2016-2018

58 QT-038 16DS00027 Phan Thị Thanh Ngân Nữ 04/07/1997 TP.HCM Kinh BTN-TT. D9B1 2016-2018

59 QT-089 16YS00268 Lai Tuyết Nghiêm Nữ 14/11/1993 Sóc Trăng Hoa Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

60 QT-039 16DS00160 Nguyễn Thị Ngoan Nữ 01/05/1985 Thanh Hóa Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2-15 2016-2018
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61 QT-090 15DD00812 Trần Thị Như Ngọc Nữ 09/07/1981 TP.HCM Kinh SYLL. Bs BTN. Bs Hbạ. 4 ảnh 3x4. DD8B1 2015-2017

62 QT-091 16YS00318 Trịnh Thị Như Ngọc Nữ 24/07/1991 Bạc Liêu Hoa Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

63 QT-092 16YS00399 Nguyễn Vĩ Nhân Nam 12/6/1965 An Giang Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

64 QT-093 14DD00350 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 26/04/1996 TP.HCM Kinh Bs BTN. Giấy Khám SK. 4 ảnh 3x4. DD8A1 NỢ VH 2015-2017

65 QT-040 16DS00045 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 11/07/1996 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

66 QT-093 15DD00727 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 05/07/1997 Bến Tre Kinh BTN-TT. DD8B1 2015-2017

67 QT-096 15DD00744 Cil Đa Nien Nam 02/09/1994 Lâm Đồng Cil hồ sơ trống DD8B1 2015-2017

68 QT-144 15DU00546 Trần Hữu Phúc Nam 05/05/1997 Cà Mau Kinh BTN-TT. D8B3 2015-2017

69 QT-098 15DD00398 Lâm Hải Phụng Nữ 16/02/1997 TP.HCM Kinh BTN-TT. 4 ảnh 3x4. DD8A1 2015-2017

70 QT-146 15YS00152 Trương Thanh Phương Nam 30/10/1991 Tiền Giang Kinh Giấy Khám SK. Y8VBE1 2015-2017

71 QT-041 16YS00121 Võ Trần Hồng Phương Nữ 10/09/1988 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE1 2016-2018

72 QT-099 16YS00298 Phan Ngọc Quyên Nữ 30/02/1990 Long An Kinh Bs BTN/GCNHT12. Bs btn VB1. Y9VBE2 2016-2018

73 QT-042 16DS00285 Trần Thị Kim Quýt Nữ 09/04/1988 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

74 QT-043 16DS00048 Phụng Thị Diễm Sương Nữ 10/11/1995 Ninh Thuận Chăm Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

75 QT-044 14DU00497 Phạm Thái Tài Nam 13/01/1996 Cà Mau Kinh BTN-TT. D7A4 2014-2016

76 QT-045 16DS00123 Trần Thị Băng Tâm Nữ 04/02/1994 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9E1 2016-2018

77 QT-046 16DS00204 Nguyễn Thị Tầm Nữ 12/06/1992 Quảng Ngãi Kinh Hồ sơ đủ. D9VBB3 2016-2018

78 QT-142 14DD00977 Trương Công Thái Nam 28/03/1993 BRVT Kinh Bs CMND. DD7B1 2014-2016

79 QT-048 16DS00207 Triệu Thị Hồng Thắm Nữ 28/11/1991 An Giang Kinh Bs khai sinh. D9VBB3-15 2016-2018

80 QT-101 16YS00271 Mai Phương Thảo Nữ 30/08/1992 Tiền Giang Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

81 QT-050 16DS00162 Võ Thị Thu Thảo Nữ 10/03/1991 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2-15 2016-2018
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82 QT-051 16DS00289 Trương Minh Thật Nam 17/07/1990 Tiền Giang Kinh Bs btn VB1. D9VBE3-15 2016-2018

83 QT-102 16YS00119 Huỳnh Vàng Thêm Nữ 02/02/1995 Sóc Trăng Kinh
Bs BTN/GCNHT12. Bs Hbạ. Bs khai 

sinh. Giấy Khám SK. 4 ảnh 3x4. 
Y9A1 2016-2018

84 QT-103 15DD00813 Trần Thị Hồng Thêu Nữ 07/11/1982 Nam Định Kinh Bs BTN. Bs Hbạ. Bs khai sinh. DD8B1 NỢ VH 2015-2017

85 QT-131 14DU00792 Nguyễn Thị Ngọc Thơm Nữ 04/05/1996 Bến Tre Kinh BTN-TT. D9E1 2016-2018

86 QT-104 16YS00305 Nguyễn Thị Thu Nữ 20/12/1991 Thanh Hóa Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

87 QT-105 16YS00332 Nguyễn Thị Cẩm Thu Nữ 17/10/1992 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

88 QT-052 16DS00083 Hoàng Ngọc Thuấn Nam 10/01/1991 Quảng Trị Kinh Giấy Khám SK. D9B2 2016-2018

89 QT-145 15YS00500 Võ Lâm Hiếu Thuận Nam 25/02/1996 Đồng Tháp Kinh BTN-TT. Giấy Khám SK. Y8A3 2015-2017

90 QT-053 16DS00084 Hoàng Thị Xuân Thủy Nữ 08/02/1997 Quảng Trị Kinh

SYLL. PĐKTS. Bs BTN/GCNHT12. Bs 

Hbạ. Bs khai sinh. Bs CMND. Giấy 

Khám SK. 4 ảnh 3x4. 

D9B2 2016-2018

91 QT-110 15DD00734 Vũ Thị Tiến Nữ 06/06/1995 Thanh Hóa Kinh SYLL. PĐKTS. Giấy Khám SK. DD8B1 2015-2017

92 QT-112 15DD00406 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 30/11/1995 TP.HCM Kinh BTN-TT. DD8A1 2015-2017

93 QT-055 16DS00341 Nguyễn Thị Trâm Nữ 20/02/1993 Nghệ An Kinh Bs Hbạ. D9VBE3-15 2016-2018

94 QT-056 15DU00766 Dương Vũ Trân Nam 03/11/1997 Đăk Lăk Kinh
SYLL. PĐKTS. Bs BTN. Bs Hbạ. Giấy 

Khám SK. 
D8E4 2015-2017

95 QT-057 16DS00115 Huỳnh Ngọc Trân Nữ 16/04/1997 Sóc Trăng Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

96 QT-113 15DD00407 Lê Thị Huyền Trân Nữ 16/03/1997 Long An Kinh BTN-TT. DD8A1 2015-2017

97 QT-058 16DS00036 Nguyễn Thì Trang Nữ 04/06/1993 Bến Tre Kinh Hồ sơ đủ. D9B1 2016-2018

98 QT-059 16DS00037 Nguyễn Thị Hồng Trang Nữ 27/06/1996 Bình Định Kinh
BTN-TT. Bs khai sinh. Giấy Khám SK. 

4 ảnh 3x4. 
D9B1 2016-2018

99 QT-060 16DS00157 Nguyễn Thị Diểm Trinh Nữ 04/12/1993 Trà Vinh Kinh Bs Hbạ. D9VBE2 2016-2018

100 QT-115 15DD00814 Phan Hồ Tuyết Trinh Nữ 10/07/1984 Tiền Giang Kinh Bs BTN. Bs Hbạ. DD8B1 NỢ VH 2015-2017

101 QT-116 16YS00311 Nguyễn Văn Trọng Nam 23/12/1989 Hà Nam Kinh SYLL. PĐKTS. Bs Hbạ. Giấy Khám SK. Y9VBE2-15 2016-2018

102 QT-117 16YS00335 Nguyễn Thiên Trúc Nữ 24/09/1991 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018
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103 QT-118 15DD00832 Huỳnh Xuân Trường Nữ 06/12/1991 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. DD8B1 2015-2017

104 QT-061 16DS00287 Võ Thị Mộng Truyền Nữ 01/09/1983 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3 2016-2018

105 QT-141 13YS00319 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 27/04/1994 TP.HCM Kinh Bs CMND. Y6A2 2013-2015

106 QT-063 16DS00256 Đinh Thị Mộng Tuyền Nữ 09/11/1990 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE3-15 2016-2018

107 QT-133 16DS00158 Nguyễn Thị Như Tuyết Nữ 20/12/1982 Long An Kinh Hồ sơ đủ. D9VBE2 2016-2018

108 QT-118 16YS00300 Huỳnh Thị Ngọc Ương Nữ 24/06/1969 Long An Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018

109 QT-120 15DD00735 Nguyễn Minh Nhật Uyển Nữ 26/10/1989 TP.HCM Kinh Hồ sơ đủ. DD8B1 2015-2017

110 QT-138 15DD00412 Đỗ Tuyết Vân Nữ 08/11/1997 TP.HCM Kinh BTN-TT. DD8A1 2015-2017

111 QT-064 16DS00049 Đoàn Thị Ái Vẹn Nữ 14/02/1996 Bình Định Kinh Hồ sơ đủ. D9A1 2016-2018

112 QT-140 15DU00233 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 25/06/1997 TP.HCM Kinh Bs BTN. Bs Hbạ. D8B2 2015-2017

113 QT-121 16YS00276 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Nữ 02/02/1984 Vĩnh Long Kinh Hồ sơ đủ. Y9VBE2 2016-2018
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